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1 Đỗ Cảnh Dương (HP)
TN2 

11A2

TN2 

10A6

TN2 

10A2

TN2 

12A4
HLT HCN

2 Phạm Thị Quỳnh 11A5 12A1 11A5 11A5 12A1 12A3 12A1 12A3 11A5 HLT 12A3

3 Đào Thị Diệu Linh 12A2 12A6 12A6 12A2 12A6 12A2 HLT HCN 12A6

4 Lê Thị Thanh Huyền 12A7 12A7 12A7 12A5 12A5 12A5 12A7 12A5 HCN
TN3 

12A7

5 Nguyễn Thị Thảo 11A7 11A2 12A4 12A4 11A7 11A7 11A2 11A2 11A7 12A4 HCN
TN3 

11A7

6 Nguyễn Thị Hòa 10A6
ĐP 

11A3
11A6

ĐP 

10A6
11A6 11A3 11A3 10A6 10A6

ĐP 

11A6
11A6 11A3 10A6 11A6 HCN

TN3 

11A6

7 Nguyễn Thị Hiền 10A5 11A1 11A4 10A5 10A5 11A1 11A1 10A2 11A4 11A4 10A2 10A2 10A5

8 Nguyễn Thị Thu Hà
TN2 

12A1

ĐP 

12A2

ĐP 

10A1

ĐP 

12A1

ĐP 

10A7

TN2 

12A2

TN2 

12A3

ĐP 

12A6
10A7

ĐP 

10A2
10A1

TN2 

12A7

TN2 

12A6

ĐP 

12A3
10A7 10A7

ĐP 

12A4
10A7 10A1

ĐP 

11A2
10A1

TN3 

12A6

9 Phạm Thị Thu Hằng
ĐP 

11A5

TN2 

12A5

ĐP 

11A1

ĐP 

11A4

ĐP 

10A3
10A4

ĐP 

11A7

ĐP 

12A7

ĐP 

10A5
10A3 10A3 10A4

TN2 

10A1

TN2 

10A4

ĐP 

10A4

ĐP 

12A5
10A4 10A3

TN2 

10A3

TN2 

10A5
10A4

TN3 

10A1

10 Ngô Thị Oanh 10A1 10A5 10A2 10A1 11A2 11A3 10A4 10A4 10A2 10A5 11A2 10A3 11A3 10A3

11 Phạm Thị My 12A1 12A6 12A2 12A3 12A7 12A6 12A4 12A2 12A4 12A1 12A3 12A7 12A5 12A6 12A7 12A5

12 Nguyễn Thị Huê 11A6 11A4 11A7 11A6 10A7 11A5 11A7 10A7 10A6 11A4 11A1 11A6 11A1 11A5 11A7 10A7 10A6

13 Nguyễn Thị Phương Loan 10A5 12A5 11A7 11A7 11A5 12A5 11A6 11A6 11A7 12A5 11A5
TN3 

10A5

14 Trần Thị Thanh Nhâm 12A7 12A6 12A4 12A7 10A5 12A7 12A6 12A4 12A6 HCN 10A5

15 Trương Thị Thoa 10A6 10A4 10A7 10A6 10A7 10A4 10A6 HCN
TN3 

10A6

16 Phạm Thị Chinh 12A6 12A5
TN2 

11A5

TN2 

11A7
11A5 11A7 11A5 12A6 11A6

TN2 

11A6
12A5 11A7 12A7 11A5 12A7

TN2 

11A3
11A6

17 Lê Thị Hằng 10A4 10A6 10A7 10A5 10A6
TN2 

11A1
10A7 10A4 11A4 10A5 10A4 11A4 HCN

TN3 

10A4

18 Phạm Thị Hương 11A6 11A6 11A3 11A6 12A1 11A3 11A3 12A1 11A6 12A1 HLT HCN 12A1

19 Bùi Lệ Quyên 12A4 11A2 12A4 12A4 12A5 11A2 11A2 12A5 12A4 12A5 HCN

20 Vũ Thị Hải Yến 11A1 12A3 11A2 11A1 12A7 12A3 12A3 12A7 11A1 11A1 12A5 12A3 12A7

21 Nguyễn Thị Thu Hằng 10A6 10A1 10A1 10A6 12A6 12A6 12A2 10A1 12A2 10A6 12A2 12A6 12A2

22 Nguyễn Thị Nga 10A3 10A2 10A2 11A4 11A4 10A3 11A5 11A5 11A3 10A3 11A5 11A4 11A4 10A3 10A2 10A2 11A5
TN3 

10A2

23 Nguyễn Thị Kiều Trang 10A7 10A4 10A5 10A7 10A4 10A4 11A7 10A5 10A4 10A6 11A7 10A1 10A5 10A5 10A7 11A7 10A7

24 Phạm Thùy Linh Tin 11A2 12A2 11A1 10A2 10A3 11A2 12A2 10A1 11A1 10A3 12A1 10A2 12A1 10A1
TN3 

12A1

25 Ngô Khắc Tâm 10A7 11A6 11A3 11A2 10A4 11A2 11A3 10A7 10A4 11A7 11A6 11A7 11A3 11A2
TN3 

11A2

26 Phạm Thị Tuyết 12A6 10A1 12A2 10A1 12A5 10A1 12A6 12A2 12A5 12A2 HCN
TN3 

12A2

27 Nguyễn Thị Hiền 12A7 12A1 12A1 12A3 12A3 12A1 12A7 12A3 HCN
TN3 

12A3

28 Phan Thị Quỳnh Như 11A1 10A3 10A2 11A1 11A4 10A3 10A6 10A6 10A3 11A1 10A2 11A4 HCN 10A2

29 Bùi Như Toán (HT) 12A5 12A5 HLT

30 Nguyễn Thị Thơ 12A4 12A3 12A3 10A1 12A4 10A1 12A3 HLT 12A4 HCN 10A1

31 Nguyễn Thị Phượng 12A2 11A4 12A1 11A5 12A2
TN2 

11A4
12A1 11A3 11A5 12A1 12A2 11A4 11A4 11A3

32 Nguyễn Thị Học 10A3 10A2 11A2 11A1 10A2 10A2 11A2 10A3 11A1 11A2 11A1 HCN
TN3 

11A1

33 Trần Thị Nhàn   11A3   10A3   11A3   11A6   11A7   11A7   10A5   11A4   11A3   10A3   11A4   11A6   10A3   10A5 HCN   11A4

34 Nguyễn Thị Phương 12A4   12A7   10A1   12A3   10A2   12A7   12A4   12A6   12A3   10A1   12A6   10A2 HCN   12A4

35 Nguyễn Thị Hồng Xiêm NN 12A3 10A4 10A6 12A4 12A3 10A6 11A3 10A7 12A4 10A4 10A7 11A5 11A3 11A5
TN3 

12A4

36 Nguyễn Thị Kim CN 10A5 11A2 12A1 10A5 11A1 12A2 11A2 12A1 12A2 11A1

37 Bùi Thị Lan 11A7 11A2 10A2 10A4 10A4 11A2 11A4 11A4 10A2 11A7 10A2 11A4 11A2 10A4 11A7

38 Đinh Thị Lan Anh 12A5 12A5 12A1 12A1 12A1 12A5 HCN
TN3 

12A5

39 Nguyễn Thị Giang 11A5 11A1 10A6 11A1 11A6 10A6 11A6 11A5 10A6 11A1 11A6 11A5 HCN
TN3 

11A5

40 Vũ Thị Hằng 11A3 12A7 12A4 12A6 12A7 12A4 11A3 12A6 12A6 12A4 11A3 12A7 HCN
TN3 

11A3

41 Đào Thị Thanh Hiền 10A1 10A3 10A5 10A3 10A1 10A7 10A5 10A7 10A3 10A1 10A5 10A7 HCN
TN3 

10A3

42 Phạm Văn Định 12A3 12A2 12A2 12A2 12A3 12A3

43 Trần Văn Vinh 11A4 11A3 12A6 11A5 11A7 11A4 12A4 11A3 11A2 11A5 12A2 11A7 12A4 12A6 12A2 11A2
TN3 

11A4

44 Phạm Đức Minh 11A6 11A1 11A6 11A1 HLT HCN

45 Nguyễn Mạnh Linh 10A2 12A7 12A3 10A1 12A5 10A1 12A5 10A4 10A6 12A1 12A3 12A7 10A2 10A6 12A1 10A4

46 Hoàng Thị Minh
QP 

11A7

QP 

11A6

QP 

12A4

QP 

12A2
10A7

QP 

12A1

QP 

12A3
10A3 10A5

QP 

12A6
10A7

QP 

12A5
10A5

QP 

12A7
10A3

QP 

11A5

47 Phạm Hương Giang
QP 

10A4

QP 

10A7

TN2 

10A7

QP 

10A5

QP 

11A3

QP 

11A2

QP 

10A3

QP 

10A2

QP 

11A4

QP 

10A6

QP 

10A1

QP 

11A1
HCN

TN3 

10A7

Ghi chú: 

HTO: Họp tổ

HCN: Họp chủ nhiệm lớp

HCM:Họp chuyên môn

HLT: Họp liên tịch

ĐP: Môn giáo dục địa phương

TN1: Trải nghiệm, hướng nghiệp (tiết sinh hoạt dưới cờ)

TN3: Trải nghiệm hướng nghiệp (tiết sinh hoạt lớp)

TN2: Trải nghiệm, hướng nghiệp (tiết theo chủ đề)
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Ninh Bình, ngày 08 tháng 04 năm 2026

Ngô Khắc Tâm


